
79Số 200(II) tháng 02/2014

1. Đặt vấn đề

Nấm ăn là cây trồng mới được đưa vào sản xuất
trên địa bàn huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình từ
cuối những năm 1990. Mặc dù vậy, cho đến nay,
nấm ăn đã và đang chiếm một vị trí quan trọng trong
ngành sản xuất nông nghiệp của huyện. Giá trị sản
xuất nấm ăn của huyện liên tục tăng lên, từ 1,9 tỷ
đồng (chiếm 0.61% giá trị sản xuất nông nghiệp của
huyện) vào năm 2003 đến 5,1 tỷ đồng năm 2005
(Nguyễn Duy Trình, 2007), 18,3 tỷ đồng năm 2010
và 38,3 tỷ đồng (chiếm khoảng 10% tổng giá trị sản
xuất nông nghiệp của huyện) vào năm 2012 (Phòng
Nông nghiệp Yên Khánh, 2013). 

Nấm ăn đã góp phần không nhỏ trong việc nâng
cao thu nhập, đa dạng hóa các hoạt động sinh kế của
các hộ nông dân và góp phần thay đổi bộ mặt nông
thôn trong huyện. Tuy nhiên, do nấm ăn là sản phẩm
dể hư hỏng sau khi thu hoạch, sản xuất nấm ăn chủ
yếu ở cấp hộ, quy mô nhỏ lẻ, phân tán... nên nghề
trồng nấm ăn trong huyện đã gặp phải không ít khó
khăn, đặc biệt là trong khâu tiêu thụ sản phẩm. Để
khắc phục điều này, nhiều hộ nông dân đã liên kết
với các đơn vị thu gom và chế biến nấm ăn trong
huyện, đặc biệt là với doanh nghiệp nấm Hương
Nam - một đơn vị sản xuất giống nấm và chế biến
nấm ăn được thành lập theo quyết định số 1297/QĐ-

UB ngày 25/7/2002 của UBND tỉnh Ninh Bình. 

Theo ước tính, hiện nay có khoảng 70% số hộ
trồng nấm trên địa bàn huyện có liên kết với doanh
nghiệp Hương Nam trong quá trình sản xuất và tiêu
thụ nấm ăn. Có thể nói, doanh nghiệp Hương Nam
đã góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy phát
triển nghề trồng nấm trên địa bàn huyện Yên Khánh.
Tuy vậy, cơ chế, nội dung liên kết giữa doanh nghiệp
nấm Hương Nam và các hộ trồng nấm ra sao, tình
hình thực hiện và những khó khăn đang gặp phải
trong triển khai thực hiện quan hệ liên kết này như
thế nào, làm thế nào để tăng cường kết quả và hiệu
quả của quan hệ liên kết này, qua đó thúc đẩy nghề
trồng nấm ăn trong huyện phát triển một cách bền
vững hơn là những câu hỏi đang được đặt ra. 

Chính vì vậy, nghiên cứu này được thực hiện
nhằm tìm hiểu thực trạng, từ đó đề xuất các giải
pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ liên kết
giữa doanh nghiệp nấm Hương Nam với các hộ
nông dân trồng nấm trên địa bàn huyện trong thời
gian tới. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Các số liệu thứ cấp sử dụng trong nghiên cứu này
được thu thập từ Phòng Thống kê, phòng Nông
nghiệp huyện Yên Khánh và từ các báo cáo về tình
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hình sản xuất và tiêu thụ nấm ăn của huyện. Các số
liệu sơ cấp về tình hình sản xuất và tiêu thụ nấm ăn
được thu thập từ phỏng vấn trực tiếp 35 hộ trồng
nấm ở huyện Yên Khánh có liên kết với công ty
Nấm Hương Nam. Bên cạnh đó, phương pháp thảo
luận nhóm với sự tham gia của các hộ nông dân và
cán bộ địa phương được sử dụng để đánh giá về
những thuận lợi khó khăn của các hình thức liên kết
trong tiêu thụ nấm ăn của hộ. Phương pháp thống kê
mô tả, phân tích so sánh là những phương pháp chủ
yếu được sử dụng trong quá trình nghiên cứu.

3. Kết quả nghiên cứu

3.1. Khái quát tình hình sản xuất nấm ăn trên
địa bàn huyện Yên Khánh

Sản xuất nấm ăn được chính thức triển khai thí
điểm trên địa bàn huyện Yên Khánh từ năm 1999
thông qua dự án “Sản xuất thử nấm ăn – hoàn thiện
công nghệ trồng nấm” dưới sự trợ giúp của Trung
tâm công nghệ sinh học thực vật (thuộc Viện di
truyền Nông nghiệp). Trong những năm 1999-2000,
nhiều lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng nấm
cho các hộ nông dân đã được tổ chức trên địa bàn
huyện. Mặc dù vậy, nghề trồng nấm trong huyện chỉ
thưc sự phát triển từ năm 2005, sau khi huyện xây
dựng thành công Chương trình phát triển nghề trồng
nấm. Hiện nay, sản xuất nấm ăn của huyện được tập
trung phát triển chủ yếu ở một số xã Khánh Nhạc,
Khánh Công, Khánh Hải, Khánh Trung, Khánh Vân
và thị trấn Yên Ninh với một số sản phẩm oanấm
chủ yếu là nấm sò, nấm mỡ, mộc nhĩ, nấm rơm, linh
chi. Lượng nguyên liệu rơm rạ sử dụng trong sản
xuất nấm ăn tăng từ 5911 tấn vào năm 2009 lên đến
7424 tấn vào năm 2011 và giảm xuống còn 6723 tấn
vào năm 2012 (do bão số 8 làm đổ sập hơn 10 ngàn
m2 lán trại trồng nấm năm 2012). Năng suất, sản
lượng nấm ăn liên tục tăng qua các năm. Tổng giá
trị sản xuất nấm ăn trong toàn huyện ước đạt 38,3 tỷ
đồng vào năm 2012 chiếm khoảng 10% tổng giá trị
sản xuất nông nghiệp của huyện. 

3.2. Cơ chế và nội dung liên kết của doanh
nghiệp Hương Nam với các hộ nông dân

3.2.1. Về cơ chế liên kết

Doanh nghiệp nấm Hương Nam là đơn vị sản xuất
giống nấm và chế biến nấm ăn được thành lập theo
quyết định số 1297/QĐ-UB ngày 25/7/2002 của
UBND tỉnh Ninh Bình với nhiệm vụ chủ yếu là
chuyển giao kỹ thuật sản xuất và chế biến nấm, sản
xuất và cung ứng giống nấm cấp 2, cấp 3 cho hộ
trồng nấm và thu mua sản phẩm nấm đạt tiêu chuẩn
từ hộ sản xuất. Theo ước tính, hiện có khoảng 70%
số hộ sản xuất nấm ăn liên kết với Doanh nghiệp
nấm Hương Nam trong sản xuất và tiêu thụ sản
phẩm nấm ăn theo cơ chế liên kết được thể hiện
thông qua sơ đồ 1. Theo đó, Doanh nghiệp nấm
Hương Nam không ký hợp đồng trực tiếp với từng
nông dân sản xuất nấm mà doanh nghiệp ký hợp
đồng với tổ chức đại diện cho các hộ nông dân là các
HTX nông nghiệp. HTX nông nghiệp thay mặt hộ
nông dân ký kết hợp đồng cung ứng vật tư, chuyển
giao kỹ thuật, thanh toán nhận trả bằng văn bản với
doanh nghiệp nấm Hương Nam còn doanh nghiệp
chỉ kiểm tra chất lượng sản phẩm khi HTX bán sản
phẩm cho doanh nghiệp. HTX không ký hợp đồng
bằng văn bản mà chỉ hợp đồng miệng với từng hộ
nông dân. Ban chủ nhiệm HTX có trách nhiệm đôn
đốc các hộ nông dân thực hiện đúng quy trình sản
xuất nấm ăn để đáp ứng yêu cầu về sản phẩm của
doanh nghiệp. Sau khi thu hoạch, các hộ nông dân sẽ
bán sản phẩm của mình cho doanh nghiệp Nấm
Hương Nam thông qua HTX nông nghiệp.

3.2.2. Về nội dung liên kết

Khi tham gia liên kết với các hộ trồng nấm thông
qua HTX, doanh nghiệp Hương Nam thực hiện
cung ứng vật tư (giống, phân bón), hỗ trợ kỹ thuật,
và bao tiêu sản phẩm của hộ trồng nấm. Vật tư mà
doanh nghiệp cung ứng cho hộ nông dân qua HTX
được thanh toán theo phương thức trả chậm, thanh
toán sau khi thu hoạch nấm ăn. Sản lượng giống mà
doanh nghiệp cung ứng được dựa trên số hộ sản
xuất liên kết với doanh nghiệp qua HTX, lượng
nguyên liệu sử dụng theo hợp đồng và định mức về
lượng giống sử dụng trên 1 tấn nguyên liệu. Doanh
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nghiệp cam kết thu mua 100% lượng nấm ăn sản
xuất ra đảm bảo chất lượng với mức giá được quy
định trong hợp đồng, đồng thời doanh nghiệp đảm
bảo điều chỉnh giá thu mua sản phẩm không thấp
hơn giá thị trường. Trách nhiệm cụ thể của doanh

nghiệp nấm Hương Nam, của HTX và của hộ nông

dân trồng nấm được thể hiện trong bảng 2.

3.3. Tình hình thực hiện liên kết của hộ với

doanh nghiệp nấm Hương Nam
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3.3.1. Về cung ứng vật tư

Theo nội dung liên kết được thống nhất, doanh
nghiệp Nấm Hương Nam sẽ cung ứng giống nấm
cho các hộ nông dân và các hộ nông dân liên kết với
doanh nghiệp chỉ được sử dụng giống nấm mà
doanh nghiệp cung ứng. Giống nấm chính mà doanh
nghiệp cung ứng là nấm sò, nấm mỡ, nấm rơm,
trong đó nấm sò chiếm tỷ trọng chủ yếu (trên 90%).
Lượng giống nấm được doanh nghiệp cung ứng
trong năm 2011, năm 2012 tăng lên đáng kể so với
năm 2010 (năm 2012 giảm đi so với năm 2011 do
ảnh hưởng của bão số 8). Tổng giá trị giống nấm mà
doanh nghiệp cung ứng cho hộ nông dân trong năm
2012 đạt trên 700 triệu đồng. Mức giá bán giống
nấm cho hộ đã được doanh nghiệp hỗ trợ 3000
đồng/kg.

Bên cạnh việc cung ứng giống nấm, doanh
nghiệp Hương Nam cũng cung ứng một số loại phân
bón cho các hộ dân trồng nấm, chủ yếu là đạm urê,
đạm sulfat và lân nếu các hộ nông dân có nhu cầu
(theo định mức đã được thống nhất trong hợp đồng
với HTX). Lượng đạm urê được doanh nghiệp cung
ứng cho các hộ nông dân vào khoảng 5 tấn/năm,
đạm sulfat vào khoảng 19-22 tấn/năm và lân là
khoảng 22-28 tấn/năm. Giá bán của các loại phân
bón thường bằng với giá bán trên thị trường, tuy
nhiên các hộ nông dân không phải trả tiền ngay mà
đối trừ vào giá trị sản phẩm nấm khi hộ bán cho
doanh nghiệp. 

3.3.2. Về chuyển giao kỹ thuật

Mỗi năm doanh nghiệp Hương Nam đều cử cán
bộ của Doanh nghiệp xuống địa phương để chuyển
giao kỹ thuật cho các hộ nông dân trồng nấm.
Thường thường là vào trước vụ trồng nấm, cán bộ

của doanh nghiệp sẽ xuống HTX để hướng dẫn cho
hộ cách xử lý nguyên liệu, cách vào luống, kỹ thuật
cấy giống và kỹ thuật chăm bón nấm.

3.3.3. Về tiêu thụ sản phẩm

Tổng sản lượng nấm ăn mà doanh nghiệp Nấm
Hương Nam thu mua từ các hộ trồng nấm trên địa
bàn huyện trong năm 2012 là 295,5 tấn, trong đó
chủ yếu là nấm sò (chiếm 54,4%) và nấm mỡ
(chiếm 35,7%). Giá thu mua các loại nấm ăn của
doanh nghiệp cũng tăng lên theo giá thị trường để
đảm bảo lợi ích cho người trồng nấm. Giá trị sản
phẩm nấm ăn được công ty thu mua trong năm 2012
từ các hộ trồng nấm trên địa bàn huyện đạt khoảng
7,3 tỷ đồng. 

Nhìn chung các hộ trồng nấm liên kết với Doanh
nghiệp nấm Hương Nam thông qua HTX đều bán
sản phẩm cho doanh nghiệp. Khối lượng sản phẩm
mà các hộ bán cho doanh nghiệp chiếm khoảng 70-
90% tổng sản lượng nấm sản xuất ra tùy theo chủng
loại nấm. Một tỷ lệ nhỏ sản lượng nấm sản xuất ra
được bán trực tiếp cho người tiêu dùng (thường là
những người quen đặt mua hàng trực tiếp). Ngoài
ra, lượng sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu về
chất lượng của doanh nghiệp được hộ gia đình bán
tại các chợ địa phương hoặc tiêu dùng gia đình. 

3.4. Ý kiến đánh giá của các hộ nông dân trồng
nấm về quan hệ liên kết với doanh nghiệp Hương
Nam trong sản xuất và tiêu thụ nấm ăn 

Đa số các hộ nông dân đều cho rằng giống nấm
được doanh nghiệp Hương Nam cung ứng có chất
lượng tốt, giá bán giống thấp hoặc vừa phải (do hộ
dân được hỗ trợ 3000-4000 đồng/kg giống). Định
mức cung ứng phân bón hiện nay được đánh giá là
tương đối hợp lý, nhưng vẫn có một số hộ nông dân



83Số 200(II) tháng 02/2014

(25,7%) cho rằng doanh nghiệp cần hỗ trợ thêm
hoặc tăng thêm định mức cung ứng phân bón cho
các hộ gia đình. Nhìn chung, cán bộ kỹ thuật của
doanh nghiệp đã phối kết hợp khá tốt với cán bộ của
HTX để triển khai các lớp tập huấn chuyển giao kỹ
thuật sản xuất nấm, đồng thời thường xuyên theo
dõi, hỗ trợ các hộ nông dân khi cần thiết nên đa số
hộ nông dân cho rằng (85,7%)công tác hỗ trợ kỹ
thuật sản xuất nấm của doanh nghiệp hiện nay được
đảm bảo khá tốt. Về cơ bản, giá thu mua sản phẩm
nấm của doanh nghiệp được cho là hợp lý do có
khoảng trên 70% số hộ cho rằng giá thu mua hiện
nay là ngang bằng hoặc cao hơn so với mức giá trên

thị trường. 

Tuy vậy, theo ý kiến của một số hộ (28.5%) thì
giá thu mua của doanh nghiệp trong một số thời
điểm là thấp hơn đáng kể so với giá bán trên thị
trường tự do. Chẳng hạn, trong khi giá bán 1kg nấm
mỡ trên thị trường có lúc đạt 35 ngàn đồng/kg thì
doanh nghiệp vẫn thu mua với giá là 30 ngàn đồng
chứ không có sự điều chỉnh theo giá thị trường.
Chính vì vậy, một số hộ nông dân đã bán sản phẩm
ra thị trường tự do để có thể thu được lợi nhuận cao
hơn. Ngoài ra, yêu cầu chất lượng sản phẩm của
doanh nghiệp cũng được cho là cao hơn so với yêu
cầu ở các cơ sở chế biến khác. Mặc dù đa số hộ
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nông dân cho rằng doanh nghiệp thanh toán về cơ
bản là đúng theo cam kết trong hợp đồng nhưng vẫn
có một tỷ lệ đáng kể cho răng doanh nghiệp đôi khi
thanh toán chậm, không đúng với cam kết trong hợp
đồng ban đầu. 

3.5. Một số giải pháp nhằm tăng cường quan hệ
liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nấm ăn trên địa
bàn huyện Yên Khánh

3.5.1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của hộ
nông dân về trách nhiệm thực hiện hợp đồng

Do thị trường tiêu thụ nấm ngày càng được mở
rộng hơn, các cơ sở kinh doanh, các tác nhân thu
gom nấm ăn ngày càng xuất hiện nhiều hơn nên đã
có một số hộ nông dân chạy theo lợi ích trước mắt,
vi phạm cam kết với HTX và với doanh nghiệp để
bán sản phẩm ra bên ngoài. Để hạn chế tình trạng
này, Doanh nghiệp và HTX cần phối hợp với chính
quyền địa phương để tuyên truyền, vận động nhằm
nâng cao nhận thức của hộ nông dân về trách nhiệm
của hộ trong việc thực hiện hợp đồng, đặc biệt cần
tích cực tuyên truyền để hộ nông dân nhận rõ lợi ích
lâu dài khi họ duy trì quan hệ liên kết với doanh
nghiệp và HTX. Ngoài việc vận động tuyên truyền
đến các hộ dân trong các buổi tập huấn kỹ thuật mà
doanh nghiệp và HTX phối hợp tổ chức, chính
quyền địa phương nên tổ chức tuyên truyền vận
động người dân thông qua các phương tiện thông tin
đại chúng, đồng thời lồng ghép các nội dung này
trong các hoạt động phong trào ở địa phương để
đảm bảo nội dung tuyên truyền này có thể đến được
với mọi người dân trên địa bàn. 

3.5.2. Tăng cường cung ứng vật tư, hỗ trợ kỹ
thuật cho các hộ nông dân trồng nấm

Để tăng cường quan hệ liên kết thì trước hết
doanh nghiệp cần duy trì và đẩy mạnh hơn nữa các
hoạt động cung ứng giống nấm, cung ứng các loại
vật tư và hỗ trợ kỹ thuật trồng nấm cho các hộ dân.
Bên cạnh việc cung ứng giống nấm và một số loại
phân bón như hiện nay, doanh nghiệp có thể cung
ứng thêm một số yếu tố đầu vào khác phục vụ cho
việc sản xuất, bảo quản nấm của hộ gia đình như hỗ
trợ xây dựng lán trại trồng nấm hoặc cho vay vốn
ban đầu để đầu tư phát triển sản xuất nấm. Đối với
các hộ nông dân nghèo, doanh nghiệp và HTX có
thể xem xét để tăng định mức cung ứng phân bón,
tăng mức hỗ trợ cho vay vốn để tạo điều kiện thuận
lợi cho hộ triển khai thực hiện hoạt động trồng và
chăm sóc nấm đúng quy trình kỹ thuật. Bên cạnh đó,
việc tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm

sóc và bảo quản nấm cũng cần được triển khai một
cách thường xuyên hơn để người dân yên tâm sản
xuất, tăng chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu
của doanh nghiệp.  

3.5.3. Xem xét điều chỉnh giá thu mua và thanh
toán đúng hạn

Trong hợp đồng ký kết, giá thu mua sản phẩm
nấm ăn đã được thống nhất. Tuy nhiên, khi giá bán
trên thị trường cao hơn đáng kể so với giá thu mua
trong hợp đồng thì việc vi phạm hợp đồng, bán sản
phẩm ra bên ngoài rất dề xảy ra. Doanh nghiệp cần
xem xét để có thể bổ sung điều khoản điều chỉnh giá
thu mua sản phẩm trong trường hợp giá trên thị
trường tự do cao hơn một mức nhất định (chẳng hạn
15%) so với giá thu mua trong hợp đồng. Hơn nữa,
doanh nghiệp cần huy động nguồn tài chính để đảm
bảo thanh toán cho các hộ nông dân ngay sau khi hộ
nông dân bán sản phẩm cho doanh nghiệp đúng như
cam kết trong hợp đồng, tránh tình trạng thanh toán
cho hộ quá chậm làm cho hộ nông dân mất lòng tin
vào doanh nghiệp và dẫn đến hộ nông dân vi phạm
cam kết, bán sản phẩm ra bên ngoài để có thể nhận
được tiền ngay.    

3.5.4. Tăng cường vai trò của chính quyền địa
phương

Chính quyền địa phương cần phải thể hiện vai trò
của mình là cầu nối giữa các hộ trồng nấm với
doanh nghiệp trong xây dựng và phát triển mối quan
hệ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nấm ăn trên địa
bàn huyện. Chính quyền cần đóng vai trò là trọng tài
trong giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra
giữa hai bên, quan đó thúc đẩy mối liên kết ngày
càng bền vững hơn. Bên cạnh đó chính quyền địa
phương cũng cần tạo điều kiện thuận lợi để phát
triển mối quan hệ liên kết thông qua việc phát triển
cơ sở hạ tầng như hệ thống điện, hệ thống giao
thông phục vụ quá trình sản xuất, bảo quản, vận
chuyển sản phẩm nấm ăn...

4. Kết luận

Quan hệ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nấm
ăn giữa doanh nghiệp nấm Hương Nam và các hộ
nông dân trồng nấm huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh
Bình đã có những đóng góp quan trọng trong việc
thúc đẩy nghề trồng nấm trên địa bàn huyện phát
triển. Trong quan hệ liên kết này, HTX nông nghiệp
đóng vai trò là tác nhân trung gian, là cầu nối giữa
doanh nghiệp và hộ nông dân. Doanh nghiệp cung
ứng giống nấm, vật tư và hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ
nông dân thông qua HTX. HTX phối hợp với doanh
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nghiệp tổ chức thu mua sản phẩm của hộ nông dân
theo đúng thỏa thuận và thanh toán cho hộ nông dân
sau khi đã đối trừ lượng giống nấm, vật tư đã cung
ứng cho hộ nông dân. Trong năm 2012, doanh
nghiệp đã cung ứng trên 40 tấn giống nấm, trên 45
tấn phân bón các loại và thu mua từ các hộ nông dân
gần 300 tấn sản phẩm nấm ăn các loại. Tỷ lệ sản
phẩm mà các hộ bán cho doanh nghiệp thông qua
HTX đạt từ 70-90% tùy theo chủng loại nấm. Đa số
các hộ dân đánh giá hoạt động cung ứng giống nấm,
cung ứng vật tư và hỗ trợ kỹ thuật và thu mua sản
phẩm của doanh nghiệp là khá tốt. Tuy vậy, vẫn còn
một tỷ lệ đáng kể hộ cho rằng giá thu mua sản phẩm

của doanh nghiệp là thấp hơn giá thị trường, thanh
toán tiền còn chậm so với cam kết trong hợp đồng. 

Để tăng cường quan hệ liên kết trong sản xuất và
tiêu thụ nấm ăn giữa doanh nghiệp và hộ trồng nấm
trên địa bàn huyện thì tuyên truyền nâng cao nhận
thức của hộ nông dân về trách nhiệm thực hiện hợp
đồng; tăng cường cung ứng vật tư, hỗ trợ kỹ thuật
của doanh nghiệp cho các hộ nông dân trồng nấm;
doanh nghiệp cần xem xét điều chỉnh giá thu mua và
thanh toán đúng hạn cho hộ nông dân; và tăng
cường vai trò của chính quyền địa phương là những
giải pháp cần được chú ý thực hiện trong thời gian
tới.r
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Linkages in mushroom production and marketing between Huong Nam mushroom enterprise and
farm household in Yen Khanh district, Ninh Binh province: Current situation and solutions

Abstract: 

This paper aims at investigating the current situation of linkages between Huong Nam Mushroom Enter­
prise and mushroom farm households in Yen Khanh district, Ninh Binh province. The research results show
that the agricultural cooperatives play the key role as the connector between the enterprise and farm
households in input provision, technical supports, and procurement of mushroom products. In order to
enhance the linkages, it is necessary to fortify the propaganda for better awareness of farmers on their
responsibility in the linkages, to enhance the input provision and technical supports for mushroom farm
households, to consider the flexible adjustment of procured price, and to bring into play the role of local
governments in the linkage.
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